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TÓM TẮT: Vi khuẩn lam (VKL) và độc tính của nó là một trong những mối quan ngại liên quan 
đến chất lượng môi trường và sức khỏe sinh thái. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định độc tính 
của loài VKL Planktothrix rubescens có ở Việt Nam. Mẫu VKL trong ao nuôi cá ở tỉnh Sóc Trăng 
được thu và mang về phòng thí nghiệm phục vụ việc định danh trên cơ sở hình thái học và phân lập 
để nuôi lấy sinh khối. Dịch chiết của loài P. rubescens được dùng để phân tích độc tố microcystins 
và dùng để thử nghiệm độc tính trên loài vi giáp xác Daphnia magna. Kết quả nghiên cứu này cung 
cấp thông tin khoa học về đa dạng sinh học, đặc tính sinh thái, hình ảnh và mô tả hình thái đầu tiên 
cho loài VKL P. rubescens ở Việt Nam. Phân tích bằng ELISA (Enzyme Linked Immunoabsorbent 
Assay) đã cho thấy cả 5 chủng thuộc loài P. rubescens đều có thể sản sinh độc tố microcystins với 
nồng độ từ 0,06-0,42 µg/g sinh khối khô. Phơi nhiễm mãn tính D. magna với dịch chiết của P. 
rubescens, chủng S1, được quan sát và sức sống của sinh vật bị suy giảm đáng kể. Độc tính của 
dịch chiết đối với D. magna cho thấy trong dịch chiết chắc phải chứa hợp chất thứ cấp khác có độc 
đối với vi giáp xác.  
Từ khóa: Daphnia magna, Planktothrix rubescens, ao nuôi cá, dịch chiết vi khuẩn lam, 
microcystins. 

 
MỞ ĐẦU 

Vi khuẩn lam (Cyanobacteria, 
Cyanoprokaryota, Cyanophyta) là một trong 
những sinh vật xuất hiện đầu tiên trên trái đất 
cách đây khoảng 3,5 tỷ năm và tồn tại cho đến 
ngày nay [14]. Trong tự nhiên, vi khuẩn lam 
(VKL) khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển 
mạnh, nhanh chóng gây nên sự nở hoa của 
nước. Đa số các trường hợp nước nở hoa do 
VKL gây ra thường đi kèm với sự sản sinh, tiết 
ra độc tố vào môi trường nước, gây nên những 
tác động xấu lên môi trường, thủy sinh vật và 
con người [5]. 

Cho đến nay, hàng chục loài VKL có độc 
tính đã được các nhà khoa học trên thế giới phát 
hiện [6]. Đồng thời, đã có đến hàng trăm đồng 
phân của các loại độc tố do chúng tạo ra được 
thống kê, xếp loại [29]. Tổ chức sức khỏe thế 
giới (WHO) đã đưa ra chỉ tiêu độc tố VKL vào 
trong qui định của nước uống với hàm lượng 
microcystins (MC), một loại độc tố vi khuẩn 
lam phổ biến nhất, rất thấp. Theo đó, hàm lượng 

độc tố MC trong nước uống phải dưới 1 µg/L 
[41]. Trong số các chi và loài VKL, chi 
Microcystis và đặc biệt loài Microcystis 
aeruginosa, cho đến nay, được quan tâm nghiên 
cứu nhiều nhất vì khả năng sản sinh độc tố MC 
và độc tính của nó đối với thủy sinh vật. Bên 
cạnh đó, độc tố và độc tính của một số loài 
VKL khác cũng được nghiên cứu như 
Anabaena flos-aquae, Planktothrix agardhii và 
Cylindrospermopsis raciborskii [5].  

Ở Việt Nam, VKL đã và đang được các nhà 
khoa học nghiên cứu trong nhiều thập niên qua. 
Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu đó chỉ tập 
trung vào việc xác định loài [9, 30, 32, 34, 38]. 
Trong khoảng 15 năm gần đây, độc tố MC đã 
được nghiên cứu ở Việt Nam và một số loài 
thuộc chi Microcystis thu ở hồ Thành Công, hồ 
Hoàn Kiếm, hồ Núi Cốc, hồ Trị An, hồ Dầu 
Tiếng, Biển Hồ, và một số thủy vực ở Huế và 
miền Bắc Trung bộ được phát hiện là có khả 
năng sản sinh ra độc tố này [7, 13, 15, 16, 23, 
25, 31]. Ngoài ra, phân tích với thiết bị sắc ký 
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lỏng cao áp (HPLC) và ELISA, Nguyen (2007) 
[23], Nguyễn Thị Thu Liên và nnk. (2010) [20] 
cũng chứng minh được một số chủng thuộc loài 
VKL Cylindrospermopsis raciborskii phân lập 
từ một số thủy vực ở Huế và Biển Hồ sản sinh 
độc tố cylindrospermopsin. Tuy nhiên, khả năng 
sản sinh độc tố từ chi Planktothrix và đặc biệt từ 
loài Planktothrix rubescens và độc tính của loài 
này ở Việt Nam vẫn chưa được xác định và 
công bố. 

Động vật phù du với đại diện là vi giáp xác 
(như loài Daphnia magna) đóng vai trò quan 
trọng trong chuỗi thức ăn, là mắt xích kết nối 
sinh vật sản xuất (vi tảo, VKL) và những sinh 
vật tiêu thụ bậc cao hơn (như cá), giúp cho dòng 
vật chất và năng lượng được thông suốt trong 
thủy vực. Đồng thời, với nhiều đặc điểm sinh 
học và có độ năng nhạy cao với chất độc trong 
môi trường nước, loài vi giáp xác D. magna 
được dùng phổ biến trong các nghiên cứu độc 
học trên thế giới [1, 19]. Độc tố VKL có nhiều 
ảnh hưởng xấu lên vi giáp xác D. magna như ức 
chế các hoạt động, làm giảm sức sống và sự 
phát triển của sinh vật [8, 21]. 

Nghiên cứu về ảnh hưởng xấu của độc tố 
VKL ở Việt Nam lên vi giáp xác cho đến nay 
còn hạn chế [10, 11, 12, 35]. Vì vậy, mục tiêu 
của nghiên cứu này là khảo sát khả năng sản 
sinh độc tố MC và độc tính của dịch chiết của 
loài VKL P. rubescens được phân lập từ ao nuôi 
cá ở tỉnh Sóc Trăng, lên sức sống của vi giáp 
xác D. magna. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mẫu VKL được thu ở ao nuôi cá, tỉnh Sóc 
Trăng vào tháng 6/2014 bằng lưới vớt phiêu 
sinh hình nón, kích thước mắt lưới 20 µm [2]. 
Mẫu tươi được phân lập trong phòng thí 
nghiệm. Một phần mẫu được cố định trong 
formandehyde 4% [36] dùng cho quan sát và 
định danh trên kính hiển vi (BX51, nối với máy 
chụp ảnh kỹ thuật số DP71 và phần mềm đo 
kích thước chuyên dụng Q capture) ở độ phóng 
đại 400-800 lần. 

Daphnia magna được mua giống từ Công ty 
MicroBioTests (Vương quốc Bỉ), được nuôi 
trong môi trường ISO theo hướng dẫn của 
APHA (2012) [2] và dùng làm sinh vât thí 

nghiệm phơi nhiễm với dịch chiết trong Phòng 
thí nghiệm Độc học Môi trường, Viện Môi 
trường và Tài nguyên, thành phố Hồ Chí Minh.  

Sinh khối của loài VKL P. rubescens (5 
chủng, S1-S5) được thu bằng cách lọc mẫu nuôi 
qua màng lọc sợi thủy tinh (GF/A), sau đó sấy 
khô ở 50ºC trong vòng 24 giờ, bảo quản ở điều 
kiện -70ºC cho đến khi được dùng để tách dịch 
chiết cho phân tích MC và thử nghiệm độc tính 
trên vi giáp xác D. magna. 

Việc định danh được dựa trên cơ sở hình 
thái học theo hệ thống phân loại của Komárek 
& Anagnostidis (2005) [17]. Mô tả VKL dựa 
trên những quan sát mẫu cố định và mẫu nuôi. 
Việc phân lập VKL được thực hiện bằng 
phương pháp hút rửa tế bào [3]. Từng sợi VKL 
riêng lẻ được hút, rửa và chuyển vào nuôi trong 
môi trường Z8 [18]. Các chủng VKL được nuôi 
ở nhiệt độ 25±1ºC, cường độ ánh sáng khoảng 
3.000 Lux và chu kỳ sáng tối là 12h:12h.  

Chủng VKL Planktothrix rubescens S1 
được nuôi lấy sinh khối phục vụ nghiên cứu độc 
học, phơi nhiễm với Daphnia magna. Vì vậy, 
chúng tôi đã tiến hành khảo sát đường cong 
tăng trưởng của chủng P. rubescens S1 này. 
Chủng VKL này được nuôi trong môi trường Z8 
trong điều kiện phòng thí nghiệm như mô tả ở 
trên. Mật độ ban đầu trong thí nghiệm của  P. 
rubescens (S1) là 2.932 sợi/mL (4,5 mg/L) và 
VKL được nuôi trong 3 bình (3 replicates). Thí 
nghiệm theo dõi sự phát triển của chủng P. 
rubescens (S1) được tiến hành trong điều kiện 
tĩnh và kéo dài trong 3 tuần [40]. Định kỳ mỗi 3 
ngày, mẫu VKL trong các bình nuôi sẽ được lấy 
ra và xác định mật độ bằng buồng đếm 
Sedgewick Rafter [36]. Kích thước từng sợi P. 
rubescens trong bình nuôi sẽ được chụp và đo 
trên kính hiển vi (Olympus, BX 51, kết nối với 
máy chụp ảnh kỹ thuật số DP 71), từ đó tính 
kích thước trung bình một sợi VKL (n≥30). 
Sinh khối VKL được tính toán dựa vào công 
thức quy đổi thể tích hình học của tế bào [27]. 
Kết quả thu được sẽ được dùng để lập biểu đồ 
đường cong tăng trưởng của VKL trong  
21 ngày. 

Dịch chiết của 5 chủng VKL (chủng S1-S5) 
thuộc loài P. rubescens dùng trong nghiên cứu 
này được chuẩn bị theo hướng dẫn của Pietsch 
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et al. (2001) [33]. Theo đó, màng lọc sợi thủy 
tinh chứa sinh khối khô của P. rubescens được 
cắt nhỏ, cho vào ống ly tâm (50 mL), thêm vào 
đó nước cất hai lần rồi cho vào tủ -70ºC. Sau 
đó, mẫu được rã đông, siêu âm trong vòng 5 
phút, rồi lại đông lạnh sâu (-70ºC). Qui trình 
này lặp lại 5 lần, và sau đó dịch chiết được ly 
tâm ở tốc độ 10.000 vòng/phút, trong 15 phút ở 
nhiệt độ 4ºC. Dịch trong được thu lấy dùng cho 
phân tích MC theo phương pháp ELISA và dịch 
chiết VKL từ chủng S1 được dùng cho thí 
nghiệm với vi giáp xác D. magna. 

Phân tích độc tố MC được tiến hành tại 
phòng thí nghiệm các hợp chất thứ cấp (Viện 
Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh 
học, Đại học Huế). Microcystins trong dịch 
chiết được phân tích bằng phương pháp ELISA 
(Enzyme Linked Immunoabsorbent Assay) theo 
hướng dẫn của Ueno et al. (1996) [39] sử dụng 
kit thương mại (Arbraxis, USA). Kít được hiệu 
chuẩn bằng chất chuẩn microcystin-LR ở các 
nồng độ 0,1; 0,4; 1,6; 2 và 5 µg/L. Mật độ 
quang của dịch chiết được đo ở bước sóng 450 
nm trên máy đọc đĩa (Hyperion 3) và nồng độ 
MC trong dịch chiết (mẫu) được xác định bằng 
cách so với nồng độ microcystin-LR trong 
đường chuẩn. 

Đánh giá độc tính của dịch chiết P. 
rubescens được tiến hành với loài vi giáp xác D. 
magna. Trước khi thí nghiệm 24 giờ, khoảng 15 
cá thể D. magna mẹ được bắt riêng ra một bình 
thủy tinh chứa môi trường ISO và cho ăn bằng 
tảo lục Scenedesmus. Tảo lục Scenedesmus có 
nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Điều hòa Sinh 
hóa, thuộc Viện Sinh thái nước ngọt và Thủy 
sản Nội địa, Berlin, CHLB Đức. Daphnia 
magna con non mới sinh ra (<24 giờ tuổi) được 
sử dụng cho thí nghiệm. Trong nghiên cứu này, 
4 lô thí nghiệm thực hiện cùng một lúc. Trong 
lô đối chứng, D. magna được nuôi trong môi 
trường ISO (không pha gì thêm). Trong các lô 
phơi nhiễm, môi trường ISO được pha thêm 
dịch chiết VKL (P. rubescens, chủng S1) để đạt 
các nồng độ 10, 50 và 100 mg sinh khối khô/L 
môi trường (dưới đây được viết tắt là mg/L). 
Trong mỗi lô thí nghiệm, 30 cá thể D. magna 
(<24 giờ tuổi) được nuôi trong 3 bình thủy tinh 
250 mL, mỗi bình nuôi 10 con non và được cho 
ăn bằng tảo lục Scenedesmus ở nồng độ 1 mg 

C/L (tương đương 70.000 tế bào 
Scenedesmus/mL). Môi trường nuôi và thức ăn 
cho D. magna được thay mới, 2 ngày 1 lần. Thí 
nghiệm được tiến hành trong tủ vi khí hậu 
(SANYO, Nhật Bản) với các điều kiện nhiệt độ 
và ánh sáng được kiểm soát, bao gồm  20±1oC, 
cường độ ánh sáng 1.000 Lux, chu kỳ sáng tối 
trong ngày là 14 giờ sáng: 10 giờ tối [2, 8]. Sức 
sống của sinh vật trong các lô thí nghiệm được 
theo dõi hàng ngày, kéo dài trong 3 tuần. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm hình thái loài vi khuẩn lam 
Planktothrix rubescens (De Candolle ex 
Gomont) Anagnostidis & Komárek 1988 

Loài VKL Planktothrix rubescens, phân lập 
từ ao nuôi cá, tỉnh Sóc Trăng, có dạng sợi riêng 
rẽ, sống trôi nổi, sợi thẳng hoặc hơi cong và hơi 
thắt eo. Tế bào hình trụ, màu xanh lam đến xanh 
đậm tùy theo điều kiện môi trường tự nhiên 
(mẫu thu ngoài hiện trường) hay nhân tạo (mẫu 
nuôi trong phòng thí nghiệm), chứa khí thể, 
rộng từ 4-5 µm, dài 4-7 µm (hình 1). Tế bào đầu 
sợi hơi thuôn nhỏ lại, đầu tế bào có thể hơi tròn, 
hình nón cụt hoặc có hình dạng calyptra (gần 
giống nắp chai đầu cổ chai). 
 

 
Hình 1. Loài VKL Planktothrix rubescens 

phân lập từ ao nuôi cá tỉnh Sóc Trăng. Mũi tên 
chỉ hình dạng calyptra của tế bào đầu chuỗi. 

Thước đo = 20 µm. 

Loài này thường tìm thấy trong các hồ nước 
ngọt với điều kiện môi trường từ dinh dưỡng 
trung bình (mesotrophic) đến giàu dinh dưỡng 
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(eutrophic). Trong điều kiện nước tĩnh, loài này 
phát triển mạnh và có thể bùng phát thành nở 
hoa. Loài P. rubescens có khả năng phân bố 
rộng trên thế giới, từ các hồ ở xứ lạnh (Áo, Đức, 
Pháp, Thụy Sĩ và Italia), cho đến vùng nhiệt đới 
như Braxin hay Ấn Độ [4, 28]. Đây là ghi nhận, 
hình chụp và mô tả đầu tiên cho loài P. 
rubescens ở Việt Nam. 
Đường cong tăng trưởng của Planktothrix 
rubescens chủng S1 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở 25ºC, tốc độ 
tăng trưởng của P. rubescens, chủng S1, trong 
tuần đầu tiên tương đối chậm và ổn định, đạt 
sinh khối 27 mg/L vào ngày thứ 6. Sau đó sự 
tăng trưởng của chủng này tăng nhanh và đạt 
cực đại vào ngày thứ 18 với sinh khối lên đến 
448 mg/L (hình 2). Tuy nhiên, sự phát triển của 
chủng này giảm xuống nhanh chóng, đi vào pha 
suy tàn vào 3 ngày cuối cùng của thí nghiệm. 

Chorus & Bartram (1999) [5] nghiên cứu sự 
tăng trưởng của loài VKL Planktothrix agardhii 
trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhận thấy 
loài VKL này phát triển cực đỉnh ở vào khoảng 
từ 18-20 ngày thí nghiệm và suy giảm sự phát 
triển sau đó. Như vậy, có sự tương đồng trong 
sự phát triển của hai loài VKL P. rubescens 
(chủng S1) trong nghiên cứu của chúng tôi và 
loài VKL P. agardhii trong công bố trước đây 
[5]. Điều này rất có thể liên quan đến hai loài P. 
rubescens và P. agardhii ít nhiều có sự chia sẻ 
nhau về hình thái bên ngoài. 

 
Hình 2. Đường cong tăng trưởng của 

Planktothrix rubescens chủng S1 ở 25ºC 
 

Hàm lượng độc tố microcystin trong các 
chủng Planktothrix rubescens 

Đường chuẩn MC trong chất chuẩn thực 
hiện theo phương pháp ELISA được thể hiện 
trong hình 3, với giá trị của R2=0,98. Trên cơ sở 

đường chuẩn và giá trị đo mẫu dịch chiết của 
loài VKL P. rubescens bằng phương pháp 
ELISA, kết quả tính toán cho thấy, hàm lượng 
độc tố trong 5 chủng P. rubescens có hàm lượng 
độc tố microcystins từ 0,06-0,42 µg/g sinh khối 
khô, cao nhất ở chủng S4 và thấp nhất ở chủng 
S5 (bảng 1).  

 
Hình 3. Đường chuẩn microcystin-LR thực 

hiện bằng phương pháp ELISA. B: giá trị hấp 
phụ trung bình của các mẫu chuẩn; Bo: giá trị 

hấp phụ trung bình ở điểm 0.  
 
Cho đến nay, nghiên cứu về hàm lượng độc 

tố MC sản sinh bởi P. rubescens khá khiêm tốn 
so với những nghiên cứu tương tự đối với chi 
Microcystis. Công bố của Briand et al. (2005) 
[4] cho thấy, loài VKL P. rubescens trong thủy 
vực ở Pháp sản sinh ra độc đố MC cả trong điều 
kiện ngoài tự nhiên lẫn điều kiện phòng thí 
nghiệm. Loài P. rubescens sản sinh độc tố MC 
với hàm lượng khá cao (>5 µg/g sinh khối khô) 
cũng đã từng được ghi nhận ở hồ Beliche, miền 
Nam của Bồ Đào Nha [28].  

Các công bố về hàm lượng độc tố MC trong 
VKL ở Việt Nam cho thấy, hàm lượng độc tố 
biến thiên khá lớn. Mẫu nước nở hoa do VKL 
(chủ yếu Microcystis spp.) thu từ các thủy vực ở 
ba miền Bắc, Trung và Nam Việt Nam có hàm 
lượng độc tố từ vài trăm cho đến hàng nghìn µg 
MC/g sinh khối khô [7, 23, 24, 25, 37]. Bên 
cạnh đó, một số chủng VKL phân lập được có 
khả năng sản sinh hàm lượng MC rất cao (lên 
đến 4120 µg MC/g sinh khối khô) trong điều 
kiện phòng thí nghiệm [26]. Như vậy, các 
chủng P. rubescens từ ao nuôi cá tỉnh Sóc 
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Trăng, Việt Nam, có khả năng sản sinh MC thấp 
hơn so với những chủng khác cùng loài trên thế 
giới và cũng thấp hơn những chủng VKL khác 
loài đã được công bố từ Việt Nam. Tuy nhiên, 

nghiên cứu này cung cấp thông tin đầu tiên  
về khả năng sản sinh độc tố MC của loài  
P. rubescens ở Việt Nam. 

 
Bảng 1. Nồng độ độc tố MC trong các chủng Planktothrix rubescens phân lập từ ao nuôi cá, tỉnh 
Sóc Trăng 

STT Loài-chủng Nồng độ MC (µg/g sinh khối khô±độ lệch chuẩn) 
1 P. rubescens-S1 0,28±0,025 
2 P. rubescens-S2 0,18±0,013 
3 P. rubescens-S3 0,28±0,0203 
4 P. rubescens-S4 0,42±0,0107 
5 P. rubescens-S5 0,06±0,0316 
 

Ảnh hưởng của dịch chiết Planktothrix 
rubescens lên sức sống sinh vật 

Sau 21 ngày thí nghiệm, 100% D. magna 
trong lô đối chứng còn sống. Các sinh vật trong 
lô phơi nhiễm với dịch chiết VKL 10 và 50 
mg/L sống bình thường trong 6 ngày đầu của thí 
nghiệm, sau đó số lượng sinh vật từ từ giảm 
nhẹ. Kết thúc thí nghiệm, tỷ lệ sống sót của  
D. magna trong lô phơi nhiễm nồng độ 10 và 50 
mg/L lần lượt là 87% và 80% (hình 4). Như 
vậy, các nồng độ 10 và 50 mg/L ảnh hưởng nhẹ 
lên sức sống của sinh vật thí nghiệm. Riêng 
nồng độ 100 mg/L, sinh vật đầu tiên bắt đầu 
chết ở ngày thứ 5 và quần thể sinh vật trong 
phơi nhiễm sau đó giảm nhanh về số lượng sinh 
vật. Khi kết thúc thí nghiệm, chỉ còn 43% sinh 
vật còn sống trong lô phơi nhiễm 100 mg/L.  

Với hàm lượng độc tố trong chủng S1 là 
0,28 µg/g trọng lượng khô (bảng 1), nồng độ 
MC trong các nồng độ phơi nhiễm với vi giáp 
xác 10; 50 và 100 mg/L lần lượt là 0,0028 µg/L, 
0,014 µg/L và 0,028 µg/L. Công bố trên thế giới 
cho thấy, ở nồng độ MC thấp (<5 µg/L) không 
ảnh hưởng đáng kể lên sức sống của vi giáp xác 
Daphnia magna [8, 21, 22]. Tuy nhiên, ở nồng 
độ MC cao hơn (20-50 µg/L) sức sống của sinh 
vật sẽ bị suy giảm nghiêm trọng trong phơi 
nhiễm mãn tính [8]. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
của Dao et al. (2013) [10] chứng minh rằng dịch 
chiết VKL phân lập từ hồ Trị An, mặc dù không 
chứa MC, nhưng đã gây nên sự kích thích hoặc 
ức chế rất mạnh lên hoạt tính enzyme chuyển 
hóa sinh học (ví dụ glutathione s-transferase) và 
enzyme kháng oxy hóa khử (ví dụ catalase). Vì 

vậy, ảnh hưởng xấu về sức sống của D. magna 
trong lô phơi nhiễm 100 mg/L của nghiên cứu 
này chứng tỏ trong dịch chiết của VKL  
P. rubescens có chứa độc tố khác hoặc hợp chất 
thứ cấp có độc (bioactive compounds), mà điều 
này cần được xác minh qua những phân tích hóa 
học với những thiết bị phân tích hiện đại (ví dụ 
LC/MS, GC/MS). Đồng thời, nghiên cứu này 
cũng ghi nhận kết quả tương tự với một công bố 
trước đây [35] trong đó D. magna khi được cho 
ăn bằng VKL không chứa độc tố MC, 
Cylindropsermopsis raciborskii, đã bị suy giảm 
sức sống nghiêm trọng. 

  

 
Hình 4. Tỷ lệ sống sót (%) của D. magna 

trong suốt 3 tuần thí nghiệm 
 

KẾT LUẬN 

Loài Planktothrix rubescens lần đầu tiên 
được ghi nhận ở Việt Nam, được phân lập nuôi 
trong điều kiện phòng thí nghiệm, chụp ảnh và 
mô tả hình thái. Bên cạnh đó, khả năng sản sinh 
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độc tố MC của loài này cũng đã được xác nhận 
qua phân tích bằng phương pháp ELISA. Đồng 
thời độc tính của dịch chiết của loài VKL P. 
rubescens, chủng S1, đã được bước đầu thử 
nghiệm trên vi giáp xác D. magna. Kết quả ghi 
nhận được sự suy giảm sức sống sinh vật trong 
phơi nhiễm mãn tính với dịch chiết VKL P. 
rubescens. Điều này cho thấy trong dịch chiết 
có thể chứa hợp chất thứ cấp khác có độc đối 
với vi giáp xác và điều này cần được xác minh 
với những phân tích hóa học bằng thiết bị hiện 
đại. Nghiên cứu này đóng góp thêm thông tin 
khoa học về đa dạng sinh học và độc học sinh 
thái của VKL ở Việt Nam. 
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi 
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia 
(NAFOSTED) trong đề tài mã số: 106-NN.04-
2014.69 
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SUMMARY 

 
Cyanobacteria and their toxicity are of environmental quality and ecological health concerns. This study 

aimed to determine the toxicity of the cyanobacterium Planktothrix rubescens from Vietnam. The 
cyanobaccterial samples from a fish pond in Soc Trang province were collected and brought to the laboratory 
for morphological species indentification and isolation for culture. The extracts of the cyanobacterium, P. 
rubescens, were used for microcystins characterization and toxicity testing on a micro-crustacean, Daphnia 
magna. The results contributed the scientific information on the biodiversity, ecological characteristics, first 
photos and morphological description on the cyanobacterium P. rubescens from Vietnam. The Enzyme 
Linked Immunoabsorbent Assay (ELISA) analysis indicated that all five strains of P. rubescens could 
produce microcystins at the concentrations of 0.06-0.42 µg/g dried weight. The chronic exposure of D. magna 
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to the extract of P. rubescens, strain S1, revealed that the survival of the animal was strongly reduced. The 
toxicity of the extract to D. magna showed that there should be toxic sencondary metabolites other than 
microcystins in the extract to the micro-crustacean.   
Keywords: Daphnia magna, Planktothrix rubescens, fish pond, cyanobacterial extract, microcystins. 
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